
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 16ĐTF

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

9321610282.21734

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.37.07.010.005/02/97NamNguyễn Quang03031512621

6.86.07.010.010/11/97ThứcTrần Trọng03031513002

4.42.06.010.015/06/97TiếnNguyễn Thanh03031513023

8.28.08.010.001/09/97TrọngNguyễn Hoàng03031513124

6.97.06.010.011/07/94PhiHoàng Quốc03031513845

5.25.05.07.001/12/97TâmLê Văn Quang03031513916

7.88.07.010.002/09/97ChươngNguyễn Khánh03031515607

5.33.07.010.015/04/97HuyĐỗ Hoàng03031515848

4.23.05.07.020/04/97TiếnNguyễn Tài03031516429

5.04.05.010.017/10/97TrungNguyễn Hoàng030315165010

5.04.05.010.015/11/96TuânTrần Đoàn030315165411

7.88.07.010.016/09/1998AnNguyễn Trường030316119912

5.14.06.07.006/10/1998CảnhNguyễn Đức030316120313

6.97.06.010.029/11/1998CôngLê Minh030316120514

6.78.05.07.017/08/1998CườngLê Tấn030316120715

6.46.06.010.004/11/1998DanhNguyễn Hữu030316120916

6.46.06.010.007/07/1998ĐạtĐặng Thành030316121517

6.46.06.010.019/03/1998ĐạtTống Quốc030316121618

7.77.08.010.009/01/1998ĐăngNguyễn Hải030316121819

7.88.07.010.027/02/1998ĐôngNguyễn Minh030316122020

6.06.05.010.005/07/1998LâmVõ Thành030316123121

6.06.05.010.024/03/1998LộcPhạm Đức030316123422

6.06.05.010.027/08/1998MạnhTrần Văn030316123523

7.26.08.010.026/01/1998NhânLê Dư Trực030316124024

6.06.05.010.028/11/1998PhátLê030316124425

6.97.06.010.017/11/1996PhùngNguyễn Thượng030316124826

6.06.05.010.013/02/1998PhúTrần Viết030316124927

6.57.05.010.024/05/1998QuốcNguyễn Dương030316125328

5.95.06.010.016/11/1997QuốcNguyễn Đình030316125429

6.57.05.010.004/09/1998SangNguyễn Thanh030316125630

6.24.08.010.024/12/1996SanhDanh030316125731

7.37.07.010.018/09/1998TháiNguyễn Thông030316126832

7.37.07.010.008/04/1998ThiHuỳnh Lưu030316126933
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6.57.05.010.003/09/1998TrườngĐinh Phạm Nhật030316127834

5.55.05.010.012/04/1998VũNguyễn Anh030316128935

6.06.05.010.027/02/1998BìnhLý Vĩ030316149336

5.04.05.010.011/11/1998BìnhNguyễn Anh030316149437

6.97.06.010.012/06/1997DanhPhạm Văn030316149838

6.17.04.010.024/10/1998DuyNguyễn Văn Lê030316150039

2.60.04.010.014/08/1998DũngĐỗ Hoàng030316150140

5.15.04.010.013/03/1998ĐạtNguyễn Tấn030316150641

5.04.05.010.006/10/1997ĐăngĐặng Hải030316150742

5.44.06.010.020/03/1998ĐệMạc Tiểu030316150843

6.86.07.010.017/08/1998ĐộNguyễn Quang030316150944

6.97.06.010.014/11/1998ĐượcNguyễn Thành030316151045

6.46.06.010.010/10/1998HậuCao Bá030316151446

6.57.05.010.002/09/1998HiếuNguyễn Minh030316151747

4.02.05.010.014/06/1998HiệpNguyễn Thanh030316151848

5.44.06.010.009/09/1998HoàngHuỳnh Nhật030316152049

6.06.05.010.009/09/1998HuyNguyễn Thanh030316152450

5.87.04.07.016/08/1997HưngĐặng Nhật030316152751

6.06.05.010.005/09/1998HữuNguyễn Văn030316152852

5.04.05.010.022/01/1998KhoaPhùng Thiện030316153053

7.77.08.010.027/01/1998LâmTrang Trần030316153354

6.06.05.010.010/07/1998LĩnhĐặng Duy030316153555

6.75.08.010.003/05/1998LongTrần Phi030316153756

5.15.04.010.012/05/1998LuânLê Vũ030316153857

2.70.05.07.027/03/1998LươngPhạm Cao030316154058

3.40.06.010.025/11/1998NgọcĐoàn Minh030316154459

5.36.04.07.030/01/1998NhânNguyễn Hoàng030316154560

6.97.06.010.014/04/1998PhiLê Trấn030316154661

5.04.05.010.026/05/1995PhiêuLý Kim030316154762

6.06.05.010.024/04/1998PhươngĐặng Phúc030316155263

6.97.06.010.010/07/1998QuangPhạm Minh030316155464

5.15.04.010.031/07/1998SangLê Cao030316155765

7.37.07.010.005/08/1997TâmNguyễn Minh030316156066

7.08.05.010.021/02/1998TấnNguyễn Đình030316156167

7.88.07.010.022/03/1997ThànhNguyễn Xuân030316156368

7.77.08.010.010/04/1998ThảoNguyễn Xuân030316156569

7.48.06.010.021/03/1998ThiệnNgô Ngọc Phúc030316156770

6.06.05.010.010/01/1998ThịnhNguyễn Phương030316156871

6.57.05.010.022/01/1998ThịnhTrần Văn Trường030316156972

6.06.05.010.011/12/1998ThuậtNguyễn Văn030316157273
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6.17.04.010.008/04/1997ThứcTrần Văn030316157374

6.57.05.010.028/06/1998TínNguyễn Anh030316157475

7.88.07.010.009/07/1998TínNguyễn Trọng030316157576

5.04.05.010.024/01/1996TrungLê Văn030316158077

5.66.04.010.021/12/1998TrungNguyễn Hoàng030316158178

6.35.07.010.006/06/1998TuânTrịnh Tiến030316158379

7.77.08.010.010/08/1998TườngNguyễn Miêu Nhật030316158980

7.08.05.010.023/06/1998VĩPhạm Công030316159181

3(3.7%)3(3.7%)20(24.7%)37(45.7%)17(21%)1(1.2%)0(0%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 01 năm 2019

CÐ Đ, ĐT 16ĐTF3/3


